
Phụ lục I 

SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC SÁNG KIẾN TRONG NĂM 2023 

Đơn vị báo cáo: …………………………………………… 

(Áp dụng cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh) 

 

Tổng số đơn đề nghị 

công nhận sáng kiến 

trong năm 2023 

Tổng số sáng kiến được 

công nhận năm 2023 

Tổng số tiền 

làm lợi của các 

sáng kiến 

đang được áp 

dụng 

(ĐVT: đồng) 

Tổng số 

tiền trả 

thù lao 

cho tác 

giả sáng 

kiến 

(ĐVT: 

đồng) 

Tổng số 

sáng 

kiến 

được 

chuyển 

giao1 

Tổng số tiền 

thu được 

đối với 

những sáng 

kiến được 

chuyển 

giao2 

(ĐVT: đồng) 

Tổng số cán bộ 

được nâng lương 

trước thời hạn do 

có sáng kiến được 

công nhận 

       

       

       

Người lập biểu Thủ tưởng đơn vị 
(Ký ghi rõ họ tên) 

Điện thoại liên hệ:…… 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 Lưu ý: Mục nào không có số liệu thì điền “0”, không được để trống. 

                                            

1 Chỉ tính số sáng kiến chuyển giao cho cơ quan, đơn vị khác ngoài đơn vị xét công nhận sáng kiến. 

2 Tính cho số sáng kiến được chuyển giao cho cơ quan, đơn vị khác ngoài đơn vị xét công nhận sáng kiến. 



 

 

Phụ lục II 

SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC SÁNG KIẾN TRONG NĂM 2023 

Đơn vị báo cáo: …………………………………………… 
(Áp dụng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố) 

 

Stt Tên cơ quan, đơn 

vị trực thuộc 

(nếu có) 

Tổng số 

đơn đề 

nghị công 

nhận sáng 

kiến trong 

năm 2023 

Tổng số sáng kiến 

được công nhận 

năm 2023 

Tổng số 

tiền làm 

lợi của 

các sáng 

kiến 

đang 

được áp 

dụng 

Tổng số 

tiền trả 

thù lao 

cho tác 

giả sáng 

kiến 

Tổng số 

sáng 

kiến 

được 

chuyển 

giao3 

Tổng số tiền 

thu được 

đối với 

những sáng 

kiến được 

chuyển 

giao4 

Ghi chú 

1         

2         

…         

TỔNG:        

Người lập biểu Thủ tưởng đơn vị 

(Ký ghi rõ họ tên) 

Điện thoại liên hệ:…… 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 Lưu ý: Mục nào không có số liệu thì điền “0”, không được để trống. 

                                            

3 Chỉ tính số sáng kiến chuyển giao cho cơ quan, đơn vị khác ngoài đơn vị xét công nhận sáng kiến. 

4 Tính cho số sáng kiến được chuyển giao cho cơ quan, đơn vị khác ngoài đơn vị xét công nhận sáng kiến. 
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